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LIST OF APPROVED PRODUCT

Nhóm sản phẩm:

Loại sản phẩm:

Bơm và ống

Loại hình công nhận: , CWA, CTA, CDA

Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

Bơm và ống/ Pumps and piping

1

Van và phụ tùng/ Valves and fittings JIANGSU ZUZEM VALVES CO.,LTD
Địa chỉ: Zhuze Coal Mine, Liyang, 
Jiangsu Province, China
JIANGSU ZUZEM VALVES CO.,LTD
Address: Zhuze Coal Mine, Liyang, 
Jiangsu Province, China

Kiểu/ Type: All kinds of marine valves: Stop valve, 
stop check valve, check valve, gate valve, 
Emer.stop valve, quick closing valve, quick 
opening valve, wave valve, safety valve, sea chest 
valve and so on; Filter; Souding pipe; Air vent head 
etc. according to JIS Standards/GB Standards. 
Vật liệu thân van/ Body material: Grey casting iron; 
Steel casting; Copper & Bronze and so on. 
Đường kính danh nghĩa/ Nominal Diameter: 
Compliant with JIS standards/ GB standards. mm
Áp suất danh nghĩa/ Nominal pressure: Compliant 
with JIS Standards/ GB Standards. MPa
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